
Phụ lục 1

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/4/2025 đến ngày 30/4/2025)

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày          tháng 5 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Đơn vị Địa chỉ
Giấy phép KDVT

Loại hình KD vận tải
Số Ngày cấp Cấp

lần

1 Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm TT. Than Uyên - huyện Than Uyên - tỉnh
Lai Châu 12250006/GPKDVT 10/04/2025 3

- Kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe ô tô theo tuyến cố định
- Kinh doanh vận tải hành khách
theo hợp đồng

2 Hộ kinh doanh Hoàng Tiến TDP 2 - TT. Tân Uyên - huyện Tân Uyên -
tỉnh Lai Châu 12250007/GPKDVT 10/04/2025 1 Kinh doanh vận tải hành khách

theo hợp đồng

3 Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải ô
tô Điện Biên tại Lai Châu

Tổ 23 - phường Đông Phong - thành phố Lai
Châu - tỉnh Lai Châu 12250008/GPKDVT 14/04/2025 3

- Kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe ô tô theo tuyến cố định
- Kinh doanh vận tải hành khách
theo hợp đồng
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Phụ lục 2

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/4/2025 đến ngày 30/4/2025)

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày       tháng 5 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Số phù hiệu Đơn vị Ngày cấp Giá trị đến Biển kiểm soát Loại hình

1 TX1225000031 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 01/04/2025 30/08/2025 25G00009 Xe Taxi
2 TX1225000032 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 01/04/2025 30/08/2025 25F00285 Xe Taxi
3 CĐ1225000126 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 02/04/2025 01/04/2032 25B00166 Xe chạy tuyến cố định
4 TX1225000033 Công ty TNHH Phan Quân 89 04/04/2025 31/03/2026 25E00136 Xe Taxi
5 HĐ1225000010 Công ty TNHH MTV Minh Anh Lai Châu 04/04/2025 09/04/2025 25E00214 Xe Hợp đồng
6 XT1225000006 Hộ kinh doanh Nguyễn Công Nghiệp 04/04/2025 03/04/2032 25F00254 Xe Tải
7 TX1225000034 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 10/04/2025 08/04/2027 25A04361 Xe Taxi
8 CĐ1225000040 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 11/04/2025 04/04/2027 25G00154 Xe chạy tuyến cố định
9 CĐ1225000041 Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm 11/04/2025 11/04/2032 25F00108 Xe chạy tuyến cố định
10 CĐ1225000042 Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm 11/04/2025 31/12/2028 25B00155 Xe chạy tuyến cố định
11 CĐ1225000043 Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm 11/04/2025 31/12/2028 25B00293 Xe chạy tuyến cố định
12 CĐ1225000044 Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm 11/04/2025 27/08/2027 25B00298 Xe chạy tuyến cố định
13 CĐ1225000045 Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm 11/04/2025 31/12/2028 25B00056 Xe chạy tuyến cố định
14 CĐ1225000046 Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm 11/04/2025 31/12/2028 25F00030 Xe chạy tuyến cố định
15 CĐ1225000047 Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm 11/04/2025 31/12/2028 25B00182 Xe chạy tuyến cố định
16 CĐ1225000048 Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm 11/04/2025 31/12/2028 25B00119 Xe chạy tuyến cố định
17 CĐ1225000049 Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm 11/04/2025 31/12/2028 24B00831 Xe chạy tuyến cố định
18 CĐ1225000050 Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm 11/04/2025 31/12/2026 24B00986 Xe chạy tuyến cố định
19 XT1225000007 Công ty TNHH MTV Tân Trường Minh 14/04/2025 13/04/2032 25F00280 Xe Tải
20 XT1225000008 Công ty TNHH MTV Tân Trường Minh 14/04/2025 13/04/2032 25F00299 Xe Tải
21 XT1225000009 Công ty TNHH MTV Tân Trường Minh 14/04/2025 13/04/2032 25F00244 Xe Tải
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22 HĐ1225000011 Công ty TNHH MTV Minh Anh Lai Châu 14/04/2025 11/05/2025 25E00214 Xe Hợp đồng
23 TX1225000035 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 15/04/2025 15/04/2027 25A06532 Xe Taxi
24 CĐ1225000051 Công ty TNHH MTV Sơn Giang LC 16/04/2025 08/11/2026 25F00207 Xe chạy tuyến cố định

25 CĐ1225000052 Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải ô tô Điện Biên tại
Lai Châu 16/04/2025 14/04/2030 25G00013 Xe chạy tuyến cố định

26 CĐ1225000053 Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải ô tô Điện Biên tại
Lai Châu 16/04/2025 14/04/2030 25F00243 Xe chạy tuyến cố định

27 CĐ1225000054 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 16/04/2025 15/04/2027 88H04482 Xe chạy tuyến cố định
28 CĐ1225000055 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 16/04/2025 15/04/2027 88H04483 Xe chạy tuyến cố định
29 TX1225000036 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 16/04/2025 15/04/2027 25A06582 Xe Taxi
30 XT1225000010 Công ty TNHH Dịch Vụ và vận tải Hùng Hải 17/04/2025 15/04/2032 25H00137 Xe Tải
31 HĐ1225000012 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 18/04/2025 22/04/2025 29B07092 Xe Hợp đồng
32 CĐ1225000056 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 24/04/2025 24/04/2032 25F00264 Xe chạy tuyến cố định
33 CĐ1225000057 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Kông 25/04/2025 31/12/2029 25F00305 Xe chạy tuyến cố định
34 CĐ1225000038 Công ty TNHH MTV Lê Dũng 25/04/2025 25/04/2032 25F00041 Xe chạy tuyến cố định
35 HĐ1225000013 Công ty TNHH MTV Minh Anh Lai Châu 25/04/2025 18/04/2030 25G00072 Xe Hợp đồng
36 CĐ1225000058 Công ty TNHH MTV Minh Anh Lai Châu 25/04/2025 20/02/2032 29E02809 Xe chạy tuyến cố định
37 CĐ1225000059 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 26/04/2025 26/04/2032 88B01106 Xe chạy tuyến cố định
38 CĐ1225000060 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 26/04/2025 26/04/2032 88B01165 Xe chạy tuyến cố định
39 CĐ1225000061 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 26/04/2025 26/04/2032 25F00257 Xe chạy tuyến cố định
40 TX1225000037 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 26/04/2025 27/04/2027 25E00024 Xe Taxi
41 TX1225000038 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 29/04/2025 19/04/2027 25F00298 Xe Taxi
42 CĐ1225000062 Công ty TNHH MTV Sơn Giang LC 29/04/2025 31/12/2029 25F00242 Xe chạy tuyến cố định
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